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VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: PHAN VŨ BÌNH (Mr) 1 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN  
Địa chỉ: DONG NAI 
Điện thoại: 0917322060 

 E-mail: Phanvubinh82@yahoo.com.vn 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: MAI TIẾN DŨNG (Mr) 2 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0938119288 

 E-mail: Tiendung182@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 
 

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HOÀI (Ms) 3 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: CHÁNH THANH TRA 
Địa chỉ: DAK LĂK 
Điện thoại: 0914122167 

 E-mail: hoaidolisadaklak@gmail.com 
 

 Tập huấn THANH TRA AN TOÀN VỆ SINH 
LAO ĐỘNG  

HẢI PHÒNG, 18-22/1/2016 
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VIỆT NAM 
 

 

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC HOAN (Mr)  4 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: CHUYÊN VIÊN 
Địa chỉ: HÒA BÌNH  
Điện thoại: 0912838082 

 E-mail: ngochoantcn@gmail.com 

 
 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: PHAN MINH HOÀNG (Mr) 5 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: CHUYÊN VIÊN 
Địa chỉ: ĐÀ NẴNG 
Điện thoại: 0905936323 

 E-mail: hoangpm@danang.gov.vn 

VIỆT NAM 
 

 

Họ và tên: PHAN NGỌC MINH HÙNG (Mr) 6 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN  
Địa chỉ: CAN THO 
Điện thoại: 0909051251 

 E-mail: minhhung@cantho.gov.vn 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: HOÀNG MẠNH HÚNG (Mr) 7 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0917897225 

 E-mail: anhhung158@gmail.com 

 
VIỆT NAM 
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Họ và tên: VŨ VĂN HƯNG (Mr) 8 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0904602504 

 E-mail: Vuhung504@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH LONG (Mr) 9 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: CHUYÊN VIÊN 
Địa chỉ: HẢI DƯƠNG 
Điện thoại: 0932200009 

 E-mail: longthanh009@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: ĐỖ HẢI NAM (Mr)  10 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NAM 
Điện thoại: 0915612979 

 E-mail: Sutunho1984@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: PHAM NGỌC LÂM (Mr) 11 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0912142139 

 E-mail: lamgov@gmail.com 

 
VIỆT NAM 
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Họ và tên: LÊ HỒNG LƯỢNG (Mr) 12 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0978953525 

 E-mail: Lhl87vn@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: PHAN VĂN MẬU (Mr) 13 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: PHÓ CHÁNH THANH TRA 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0913583551 

 E-mail: tvatld@yahoo.com.vn 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT (Ms) 14 

Cơ quan: CỤC AN TOÀN  
Chức danh: TRƯỞNG PHÒNG 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 01213339186 

 E-mail: nguyet_molisa@yahoo.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: PHẠM QUANG PHÒNG (Mr) 15 

Cơ quan: THANH TRA SỞ 
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0932263679 

 E-mail: quangphong1920@gmail.com 
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VIỆT NAM 
 

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN QUYỀN (Mr) 16 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: PHÓ CHÁNH THANH TRA 
Địa chỉ: THÁI NGUYÊN 
Điện thoại: 0972182186 

 E-mail: nguyenquyenttld@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 
 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẮNG (Mr) 17 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: CHUYÊN VIÊN 
Địa chỉ: LÀO CAI 
Điện thoại: 0934993668 

 E-mail: thangthanhtralaocai@gmail.com 

 
 
VIỆT NAM 

 
 

Họ và tên: VŨ PHÚ THÀNH (Mr) 18 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN  
Địa chỉ: HẢI PHÒNG 
Điện thoại: 0984704704 

 E-mail: vuphuthanh@haiphong.gov.vn 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH THẢO (Mr) 19 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0983654498 

 E-mail: dinhthaogvdn@gmail.com 
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VIỆT NAM 
 

 

Họ và tên: VŨ DUY THOẠI (Mr) 20 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0982766881 

 E-mail: thoaislim@gmail.com 

 
 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: TRẦN BẢO TOÀN (Mr) 21 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: CHUYÊN VIÊN 
Địa chỉ: TP. HỒ CHÍ MINH 
Điện thoại: 0909941189 

 E-mail: Toan12061990@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: BÙI DOÃN TRUNG (Mr) 22 

Cơ quan: Cục An toàn lao động  
Chức danh: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0983980333 

 E-mail: trungbuidoan@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN MẠNH TUẤN (Mr) 23 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0913595915 

 E-mail: tuanbhld@gmail.com 
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VIỆT NAM 

 
 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN TUẤN (Mr) 24 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0976607318 

 E-mail: xuantuanmolisa@yahoo.com 

 
 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: HOÀNG MẠNH TUÙNG (Mr) 25 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: QUẢNG NINH 
Điện thoại: 0967636006 

 E-mail: halongqn78@gmail.com 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: PHẠM QUANG TUYẾN (Mr) 26 

Cơ quan: THANH TRA SỞ  
Chức danh: THANH TRA VIÊN 
Địa chỉ: NINH  BÌNH 
Điện thoại: 0912838082 

 E-mail: pqtuyenldnb@gmail.com 

 
 
GIẢNG VIÊN, KHÁCH MỜI VÀ BAN TỔ CHỨC 
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
 

 

 

Họ và tên: FÉLIX MARTÍN DAZA (Mr)  27 

Cơ quan: Trung tâm đào tạo quốc tế ILO  
Chức danh: Cán bộ Chương tr ình cao c ấp 
Địa chỉ: Viale Maestri del Lavoro 10 -10127 Turin Italy  
Điện thoại: +39 011 6936576 

 E-mail: f.martin@itcilo.org 
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SINGAPORE 

 

 

Họ và tên: THOMAS TEO (Mr) 28 

Cơ quan: BAN AN TOÀN VÀ S ỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP 
Chức danh: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC 
Địa chỉ: BỘ NHÂN LỰC SINGAPORE 
Điện thoại: +65 6692 4675 

 E-mail: thomas_teo@mom.gov.sg 
 

HOA KỲ 
 

 

Họ và tên: SHELLEY STINELLI (Ms ) 29 

Cơ quan: Bộ Lao động Hoa K ỳ 
Chức danh: Cán bộ Quan h ệ quốc tế 
Địa chỉ: 200 Constitution Avenue, NW Room S -5317 Washington, DC 20210  
Điện thoại: +202 693 4782 

 E-mail: stinelli.shelley.c@dol.gov 
  

VIỆT NAM 
 

 

Họ và tên: NGUYỄN ĐỒNG LUYỆN (Mr) 30 

Cơ quan: THANH TRA BỘ  
Chức danh: PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 04 39362932 

 E-mail:  
 

VIỆT NAM 
 

 

Họ và tên: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO (Ms) 31 

Cơ quan: THANH TRA BỘ 
Chức danh: THANH TRA VIÊN  
Địa chỉ: HÀ NỘI 
Điện thoại: 0979332157 

 E-mail: thaonp6987@gmail.com 
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TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO)   
 
THỤY SĨ 

 

 
 

Họ và tên: NICHOLAS J. LEVINTOW (M r) 32 

Cơ quan: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 
Chức danh: CỐ VẤN TRƯỞNG DỰ ÁN 
Địa chỉ: Geneva, Thụy Sĩ 
Điện thoại: +41 22 799 7271 

 E-mail: levintow@ilo.org 

 
VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: LE THU HANG (Ms) 33 

Cơ quan: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 
Chức danh: CÁN BỘ DỰ ÁN 
Địa chỉ: 48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, HÀ NỘI 
Điện thoại: 04 37340902 

 E-mail: lehang@ilo.org 
  

VIỆT NAM 
 

 

Họ và tên: VU KIM HUE (Ms)  34 

Cơ quan: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 
Chức danh: CÁN BỘ DỰ ÁN 
Địa chỉ: 48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, HÀ NỘI 
Điện thoại: 0983110100 

 E-mail: kimhue@ilo.org 
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VIỆT NAM 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM LIÊN (Ms) 35 

Cơ quan: TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ 
Chức danh: ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN 
Địa chỉ: 48-50 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, HÀ NỘI 
Điện thoại: 04 37340902 

 E-mail: lien@ilo.org 
 


